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I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình (tin học 11 -  Định Hướng ICT)
	Tuần
	Tiết PPCT
	Bài học
	Số tiết
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	HỌC KÌ I
	

	CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC
9 tiết (8LT+1TH)
	

	1
	1, 2
	Bài 1. Hệ điều hành
	2LT
	Máy tính
	Lớp học

	2
	3
	Bài 2. Thực hành sử dụng hệ điều hành
	1TH
	Máy tính
	Lớp học

	2, 3
	4, 5
	Bài 3. Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet
	2LT
	Máy tính
	Lớp học

	3, 4
	6, 7
	Bài 4. Bên trong máy tính
	2LT
	Máy tính
	Lớp học

	4, 5
	8, 9
	Bài 5. Kết nối máy tính với các thiết bị số
	2LT
	Máy tính
	Lớp học

	
	

	5, 6
	10, 11
	Bài 6. Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet
	1LT+ 1TH
	Máy tính
	Lớp học

	6, 7
	12, 13
	Bài 7. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH

	7, 8 
	14, 15
	Bài 8. Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH

	
	

	8, 9
	16, 17
	Bài 9. Giao tiếp an toàn trên Internet
	2LT
	Máy tính
	Lớp học

	9
	18
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	
	

	10
	19, 20
	Bài 10. Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí
	2LT
	Máy tính
	Lớp học

	11, 12
	21, 22, 23
	Bài 11. Cơ sở dữ liệu
	3LT 
	Máy tính
	Lớp học

	12, 13
	24, 25, 26
	Bài 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu
	 3LT
	Máy tính
	Lớp học

	14
	27, 28
	Bài 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ
	2LT
	Máy tính
	Lớp học

	15
	29, 30
	Bài 14. SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
	2TH
	Máy tính
	Lớp học

	16
	31, 32
	Bài 15. Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu
	2LT
	Máy tính
	Lớp học

	
	

	17
	33, 34
	Bài 16. Công việc quản trị CSDL
	2LT 
	Máy tính
	Lớp học

	18
	35
	Ôn tập
	1
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	18
	36
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	
	Lớp học

	
	

	
	

	19
	37, 38
	Bài 17. Quản trị CSDL trên máy tính
	2LT
	Máy tính
	Lớp học

	20
	39, 40
	Bài 18. Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khóa
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH

	21
	41, 42
	Bài 19. Thực hành tạo lập CSDL và các bảng đơn giản
	2TH
	Máy tính
	

	22
	43, 44
	Bài 20. Thực hành tạo lập các bảng có khóa ngoài
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH

	23
	45, 46
	Bài 21. Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng đơn giản
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH

	24
	47, 48
	Bài 22. Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH

	25, 26
	49, 50, 51
	Bài 23. Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng
	3TH
	Máy tính
	Phòng TH

	26, 27
	52, 53
	Bài 24. Thực hành: Sao lưu dữ liệu
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH

	27
	54
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	
	

	28
	55, 56
	Bài 25. Phần mềm chỉnh sửa ảnh
	1LT + 1TH
	Máy tính
	Lớp học

	29
	57, 58
	Bài 26. Công cụ chọn và công cụ tinh chỉnh màu sắc

	1LT + 1TH
	Máy tính
	Lớp học

	30
	59, 60
	Bài 27. Công cụ vẽ và một số ứng dụng
	1LT + 1TH
	Máy tính
	Lớp học

	31
	61, 62
	Bài 28. Tạo ảnh động
	2TH
	Máy tính
	Lớp học

	32
	63, 64
	Bài 29. Khám phá phần mềm làm phim
	1LT + 1TH
	Máy tính
	Lớp học

	33
	65, 66
	Bài 30. Biên tập phim
	1LT + 1TH
	Máy tính
	Lớp học

	34
	67, 68
	Bài 31. Thực hành tạo phim hoạt hình
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH

	35
	69
	Ôn tập
	1
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	35
	70
	Thi Cuối kì
	1
	
	





2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
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